
Đvt: đồng

Ngày phát 

sinh
Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

21,335,690

Chi phí từ tháng 1 đến tháng 6.2020 6,362,000     14,973,690 -             

13-07-2020 Chi phí 92,000          14,881,690 -             

16-07-2020 Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX 1,500,000      16,381,690

28-07-2020 Chi phí 1,910,000     14,471,690 -             

31-07-2020 Chi phí 3,675,000     10,796,690 -             

1,500,000      12,039,000 10,796,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

21,335,690

1,500,000      22,835,690

22,835,690

22,835,690 0

Tổng chi phí trong tháng 12,039,000 10,796,690

1,500,000      12,039,000 10,796,690

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 07/2020

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 01 đến THÁNG 07.2020

Số dư quỹ đầu tháng 01/2020

Số dư quỹ cuối tháng 07/2020

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 01/2020

KTX



Ngày phát 

sinh
Chi tiết

 Số lượng 

(kg) 

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

Tiền xe vận chuyển đồ qua quán mới 700,000            

Tiền nước: tháng 4+5+6 30,000              

 Tiền điện: tháng  4+5+7 (45.000 + 48.000 + 228.000) 321,000            

Bàn chải : 4 cái 50,000              

Tẩy tolet: 2 chai 105,000            

Chổi: 2 cây 50,000              

Ống nước 50,000              

Ổ khóa : làm thêm chìa 20k 170,000            

Nước sơn + cọ + ốc 120,000            

Bột giặt: 5kg 105,000            

Lau gạch: 2 can 158,000            

Nước rửa chén: 2 can 112,000            

Giấy lau bếp 25,000              

Bộ lau nhà 199,000            

Nước xả: 1 can ( 2 lít ) 89,000              

Nước tẩy: 1 can 15,000              

Túi rác 33,000              

Ky rác 30,000              

Bàn inox: 4 cái ( 1 cái 250k ) 1,000,000         

Bàn sắt: 5 cái ( 1 cái 200k ) 1,000,000         

Ga: 2 bình 1,800,000         

Sửa bếp 200,000            

6,362,000

13-07-2020 Tiền nước tháng 7/2020 92,000              

92,000

Phí Internet (6 tháng tặng 1tháng/ từ T7/2020 đến 

T01/2021)
6                    260,000        1,560,000         

Phí mua hồ sơ thuế 350,000            

1,910,000

Tổng

28-07-2020

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Từ tháng 1 

đến tháng 

6.2020

Tổng



Thùng đựng cơm 960,000            

Dao bào: 2 cây 90,000              

Xịt kiến: 1 chai 65,000              

 Đũa bếp 13,000              

Nước tẩy: 1 chai 65,000              

Xay tiêu 42,000              

Nước sơn + óc + cọ 130,000            

Quạt 2 cây 460,000            

Sắt 700,000            

Vợt lưới  inox: 3 cái 240,000            

Mặt bếp đá hoa cương 570,000            

Tô nhựa: 10 cái 70,000              

Lau bếp: 4 bịch 120,000            

Dĩa inox: 6 cái 150,000            

3,675,000

12,039,000

Ghi chú: Cập nhật MTQ ủng hộ QC Cần Thơ bằng vật phẩm ngày 31/7/2020.

Bác sĩ Hai, Trần ngọc Quế ủng hộ: 100 kg gạo

Chị Hòa ( bếp ) 20 kg tấm

Công Bằng TNV QC Cần Thơ ủng hộ:

- Tiêu: 1 kg.

- Đường: 2 cây ( 24kg )

- Nước mắm: 2 can ( 10 lít )

- Muối: 10 kg

- Hạt nêm: 5 kg

- Bột ngọt: 5 kg.

31-07-2020

Tổng

TỔNG CỘNG


